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	PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG



	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực Đường bộ

	1
	Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý.

	2
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án)  trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương.

	3
	Cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch.

	4
	Đổi giấy phép lái xe do Sở Giao thông Vận tải quản lý.

	5
	Đổi Giấy phép lái xe của ngành công an cấp tại địa phương.

	6
	Đổi Giấy phép lái xe Quân sự do Bộ quốc phòng cấp.

	7
	Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam.

	8
	Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.

	9
	Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương.

	10
	Cấp lại giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý.

	11
	Di chuyển quản lý giấy phép lái xe do Sở Giao thông Vận tải cấp.

	12
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức cá nhân thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý.

	13
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý.

	14
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý.

	15
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý.

	16
	Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý.

	17
	Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở GTVT quản lý.

	18
	Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1.000 Km trở xuống có trong danh mục.

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	19
	Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến theo tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1.000 Km trở xuống đã đư​ợc chấp thuận.

	20
	Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1.000 Km trở xuống.

	21
	Cấp Giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.

	22
	Cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.

	23
	Cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác.

	24
	Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

	25
	Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô.

	26
	Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4.

	27
	Cấp giấy phép xe tập lái.

	28
	Cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".

	29
	Cấp phù hiệu "Xe taxi"

	30
	Cấp phù hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch".

	II 
	Lĩnh vực đường thuỷ nội địa

	1
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

	2
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn.

	3
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp đầu t​ư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận đ​ược phương tiện lớn hơn.

	4
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa.

	5
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thuỷ nội địa.

	6
	Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

	7
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trư​ờng hợp Giấy phép hết hạn.

	8
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư​ xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận đ​ược phương tiện lớn hơn.

	9
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông.

	10
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông.

	11
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chư​a khai thác.

	12
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác.

	13
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật.

	14
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện TNĐ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nh​ưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

	15
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện TNĐ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nh​ưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

	16
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện TNĐ trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu.

	17
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TNĐ trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ.

	18
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TNĐ trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác.

	19
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TNĐ.

	20
	Xoá Đăng ký phương tiện TNĐ.

	21
	Dự thi lấy bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống.

	22
	Cấp bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng ba trở xuống.

	23
	Dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

	24
	Cấp lại Bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng ba trở xuống; Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ.

	25
	Đổi Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng ba trở xuống; Đổi chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ do Sở GTVT cấp.

	26
	Chuyển đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống.

	27
	Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao thông nhánh đấu nối vào Quốc lộ được Bộ GTVT uỷ quyền cho địa phương quản lý.

	28
	Cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ (Trong trường hợp địa phương chư​a có cơ sở dạy nghề thuyền viên).


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

I. Lĩnh vực đường bộ:

1. Thủ tục cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý:

* Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

- Mang hồ sơ đến nộp tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Xem xét giải quyết.

- Trả giấp phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ kèm theo thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công.

+ Bản cam kết tự di chuyển công trình và không đòi bồi thường.

+ Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 13/2005/BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án)  trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương:

* Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

- Mang hồ sơ đến nộp tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Xem xét giải quyết.

- Trả giấp phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ kèm theo thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công.

+ Bản cam kết tự di chuyển công trình và không đòi bồi thường.

+ Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 13/2005/BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Thủ tục cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch:

*  Trình tự thực hiện: Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển của Giám đốc Sở GTVT cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GTVT.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

+ Có sức khoẻ phù hợp với “Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới theo quy định của Bộ y tế”.

+ Bản phô tô giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và mang theo giấy chứng minh (hoặc hộ chiếu) để đối chiếu.

+ Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo (đối với ô tô).

+ Có biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe được Ban quản lý sát hạch công nhận trúng tuyển.

+Có tuổi đời theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Giao thông đường bộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

*  Lệ phí (nếu có): Cấp mới GPLX cơ giới: 30.000 đồng/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

4. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do Sở Giao thông Vận tải quản lý:

* Trình tự thực hiện:

- Người có GPLX do ngành GTVT cấp hoặc người được uỷ quyền làm hồ sơ đổi GPLX nộp tại cơ quan quản lý  theo quy định.

- Cơ quan quản lý căn cứ hồ sơ  lái xe để đổi GPLX mới.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GTVT.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi GPLX .

+ Hồ sơ lái xe phù hợp với GPLX đề nghị đổi (gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo của Hạng GPLX đang sử dụng).

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

+ Bản phô tô GPLX sắp hết hạn.

+ Ba ảnh mầu 3*4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Khi nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình GPLX, giấy chứng  minh nhân dân để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000đ/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy GPLX.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

5.  Thủ tục đổi Giấy phép lái xe của ngành công an cấp tại địa phương:

* Trình tự thực hiện:

- Cán bộ, chiến sỹ Công an có GPLX do ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng, khi chuyển ngành (chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…thôi việc) làm hồ sơ đổi GPLX nộp tại cơ quan quản lý  theo quy định.

- Cơ quan quản lý căn cứ hồ sơ lái xe để đổi GPLX mới.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi GPLX.

+ Quyết định chuyển ngành của cấp có thẩm quyền.

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy phép lái xe đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

+ Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng (bản gốc).

+ Giấy giới thiệu của cơ quan cấp GPLX của ngành Công an.

+ Ba ảnh mầu 3*4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Khi đến nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000đ/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy GPLX.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của  Bộ trưởng bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

6. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe Quân sự do Bộ quốc phòng cấp:

* Trình tự thực hiện:

- Người có GPLX Quân sự (do Cục quản lý xe máy, Tổng cục kỹ  Quốc phòng cấp) cán bộ, chiến sỹ Công an có GPLX do ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng, khi chuyển ngành (chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…thôi việc) làm hồ sơ đổi GPLX nộp tại cơ quan quản lý  theo quy định.

- Cơ quan quản lý căn cứ hồ sơ lái xe để đổi GPLX mới. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi GPLX .

+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký.

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

+ Giấy phép lái xe Quân sự còn giá trị sử dụng (bản gốc).

+ Giấy giới thiệu của Cục quản lý xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe, máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương.

+ Ba ảnh mầu 3*4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Khi đến nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình sổ hộ  khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

*  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000đ/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy GPLX.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

7. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam:

* Trình tự thực hiện:

- Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên, có GPLX Quốc tế hay Quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe được xét làm thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.

- Cơ quan quản lý căn cứ hồ sơ lái xe để  đổi GPLX  mới.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi GPLX (Theo mẫu tại phụ lục 1) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý người nước ngoài tại Việt Nam (do Đại sư quán, Lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, cơ quan trực thuộc chính phủ, cơ quan trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở kinh tế đối ngoại các tỉnh, thành phố, Văn phòng đại diện nước ngoài, các công ty liên doanh, công ty có 100% vốn nước ngoài, thủ trưởng cơ quan nơi người nước ngoài làm việc, học tập).

+ Đối với người nước ngoài gốc Việt về thăm thân nhân có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

+ Bản phô tô GPLX nước ngoài.

+ Bản dịch GPLX nước ngoài  ra tiếng việt được bảo chứng chất lượng dịch thụât của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam mà người dịch làm việc và đóng dấu giáp lai với bản photocpy GPLX.

+ Bản phô tô Hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc phô tô chứng minh nhân dân (Ngoại giao hoặc Công vụ) do Bộ ngoại giao Việt nam cấp. Đối với đối tượng thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ phải có thêm giấy giới thiệu theo mẫu quy định của Vụ lễ tân, Bộ ngoại giao.

+ Ba ảnh mầu 3*4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Khi nộp hồ sơ thủ tục đổi GPLX, phải xuất trình GPLX nước ngoài và hộ chiếu (hoặc chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp) để đối chiếu với hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000đ/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy GPLX.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

8. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam:

* Trình tự thực hiện:

- Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có GPLX Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.

- Cơ quan quản lý căn cứ hồ sơ lái xe để  đổi GPLX  mới.

- Thời hạn giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam (từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt nam.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị đổi GPLX (Theo mẫu tại phụ lục 30) có xác nhận của cơ quan chủ quan hoặc chính quyền địa phương.

+ Bản phô tô GPLX nước ngoài.

+ Bản dịch GPLX nước ngoài  ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thụât của cơ quan công chứng hoặc Đại sư quán, lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm viêc, đóng dấu giáp lai với bản photocpy GPLX; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh.

+ Bản phô tô hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc phô tô chứng minh nhân dân, chứng minh (Ngoại giao hoặc Công vụ) do Bộ ngoại giao Việt nam cấp. Đối với đối tượng thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ phải có thêm giấy giới thiệu theo mẫu quy định của Vụ lễ tân, Bộ ngoại giao.

+ Ba ảnh mầu 3*4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Khi nộp hồ sơ thủ tục đổi GPLX, phải xuất trình GPLX nước ngoài và hộ chiếu (hoặc chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp) để đối chiếu với hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000đ/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy GPLX.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

9. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương:

* Trình tự thực hiện:

 - Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX Quốc tế hoặc quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

- Cơ quan quản lý căn cứ hồ sơ lái xe để  đổi GPLX  mới.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị đổi GPLX (Theo mẫu tại phụ lục 29) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương.

+ Bản phô tô GPLX nước ngoài.

+ Bản dịch GPLX nước ngoài  ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thụât của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm viêc, đóng dấu giáp lai với bản photocpy GPLX; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh.

+ Bản phô tô hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sư dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc phô tô chứng minh nhân dân, chứng minh (Ngoại giao hoặc Công vụ) do Bộ ngoại giao Việt nam cấp. Đối với đối tượng thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ phải có thêm giấy giới thiệu theo mẫu quy định của Vụ lễ tân, Bộ ngoại giao.

+ Ba ảnh mầu 3*4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Khi nộp hồ sơ thủ tục đổi GPLX, phải xuất trình GPLX nước ngoài và hộ chiếu (hoặc chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp) để đối chiếu với hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000đ/giấy phép.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy GPLX.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông.

10. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý:

* Trình tự thực hiện:

- Người có GPLX còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, được lập lại hồ sơ lái xe; Người có GPLX đã quá hạn sử dụng; Người có GPLX bị mất muốn cấp lại giấy phép lái xe đến nộp hồ sơ tại phòng “Một cửa”.

- Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hồ sơ gốc lái xe bị mất:


• Đơn  đề nghị đổi GPLX.


• Tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ gốc được cơ quan công an cấp xã xác nhận.


• Bản sao chứng minh nhân dân.


• Giấy chứng nhận sức khoẻ.

+ Người có GPLX đã quá hạn sử dụng:


• Quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn có đủ hồ sơ gốc được dự sát hạch lại Lý thuyết để được cấp GPLX.


• Quá 06 tháng trở lên kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, được dự sát hạch cả Lý thuyết và Thực hành để được cấp GPLX.


• Không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, được dự sát hạch cả lý thuyết và thực hành để được cấp GPLX và lập lại hồ sơ gốc.

+ Người có GPLX bị mất:

• Còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an, cơ quan quản lý GPLX không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được xét cấp lại GPLX. Ngoài trường hợp bị mất trên, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định được dự sát hạch lại Lý thuyết để được cấp GPLX.

• Còn thời hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ  của cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị cơ quan  có thẩm quyền  thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lệ theo quy định được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp GPLX.

• Quá thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện  đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả  Lý thuyết và Thực hành để được cấp lại GPLX.

• Quá thời hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện  đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 12 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả  Lý thuyết và Thực hành để được cấp lại GPLX.

+ Người bị thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, sau thời hạn 01 năm  kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, nếu có nhu cầu được dự học lại luật GTĐB, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả Lý thuyết và Thực hành để được cấp lại GPLX.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp lại giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển.

 * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có):

a) Sát hạch lại lý thuyết và thực hành: 

- Thi lý thuyết: 70.000 đồng.

- Thi thực hành:


+ Sát hạnh trong hình: 230.000 đồng.


+ Sát hạch trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng.

b) Cấp GPLX: 30.000 đồng/giấy phép

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi GPLX

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

11. Thủ tục chuyển quản lý giấy phép lái xe do Sở Giao thông Vận tải cấp:
* Trình tự thực hiện:

- Người có giấy phép lái xe khi chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, nếu có nhu cầu phải có giấy đề nghị di chuyển quản lý giấy phép lái xe để cơ quan đang quản lý GPLX cấp giấy di chuyển.

- Cơ quan quản lý GPLX nơi người lái xe chuyển đến làm thủ tục ghi nhận để theo dõi, quản lý và đổi lại GPLX khi hết hạn. GPLX chuyển đến được tiếp tục sử dụng trong thời hạn quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị di chuyển quản lý giấy phép lái xe.

+ Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với GPLX đề nghị di chuyển (gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo của Hạng GPLX đang sử dụng).

+ Bản phô tô Giấy phép lái xe.

+ Khi nộp hồ sơ chuyển GPLX, người nộp xuất trình GPLX, giấy chứng  minh nhân dân để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

* Lệ phí (nếu có): Tiếp nhận và quản lý hồ sơ lái xe chuyển vùng 10.000 đồng/lần.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Giấy đề nghị di chuyển GPLX.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông .

12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức cá nhân thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý:

* Trình tự thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân, hoặc người được uỷ quyền, phải mang theo  giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) chủ sở hữu tự khai đầy đủ nội dung hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định, đến nộp tại bộ phận giao dịch"một cửa" thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định.

+ Tờ khai Hải quan theo mẫu quy định của Tổng cục Hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc phiếu chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước.

+ Hoá đơn tài chính.

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trả đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp mới đăng ký kèm theo biển số 150.000đồng/Lần/ phương tiện.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Công văn hướng dẫn số 285/PTNL ngày 25/2/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT.

13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý:
* Trình tự thực hiện:

 Các tổ chức, cá nhân, hoặc người được uỷ quyền, phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) chủ sở hữu tự khai đầy đủ nội dung hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định; đến nộp tại bộ phận giao dịch "một cửa" thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định.

+ Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sở hữu xe máy chuyên dùng của chủ sở hữu theo mẫu quy định.

+ Bản phô tô chứng chỉ kiểm định.

+ Thực hiện thông báo công khai trên thông tin truyền hình, chứng từ thông báo được lưu giữ cùng với hồ sơ cấp đăng ký, biển số.

- Số lượng : 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, biển hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Cấp mới đăng ký kèm theo biển số150.000đ/lần/ phương tiện

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3: Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ban hành Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Công văn hướng dẫn số 285/PTNL ngày 25/2/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT.

14. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý:

* Trình tự thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân, hoặc người được uỷ quyền, phải mang theo  giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) chủ sở hữu tự khai đầy đủ nội dung hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định; đến nộp tại bộ phận giao dịch"một cửa" thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định.

+ Hoá đơn tài chính, hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, biểu hiệu.

* Lệ phí (nếu có):
- Cấp mới đăng ký kèm theo biển số: 150.000đ/lần/ phương tiện.

- Cấp mới đăng ký không kèm theo biển số: 30.000đ/lần/ phương tiện.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng .

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3: Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ban hành Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Công văn hướng dẫn số 285/PTNL ngày 25/2/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT.

15. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý:

* Trình tự thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân, hoặc người được uỷ quyền, phải mang theo  giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) chủ sở hữu tự khai đầy đủ nội dung hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định; đến nộp tại bộ phận giao dịch "một cửa" thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số bị mất, chủ sở hữu lập theo mẫu quy định.

+ Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sở hữu xe máy chuyên dùng của chủ sở hữu lập theo mẫu quy định.

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục cấp lại đăng ký, biển số  theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, biển hiệu.

* Lệ phí (nếu có):
- Cấp lại đăng ký kèm theo biển số: 150.000đ/ lần/ phương tiện.

- Cấp lại đăng ký không kèm theo biển số: 30.000đ/ lần/ phương tiện.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3: Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ban hành Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Công văn hướng dẫn số 285/PTNL ngày 25/2/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT.

16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý:

* Trình tự thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân, hoặc người được uỷ quyền, phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) chủ sở hữu tự khai đầy đủ nội dung hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định; đến nộp tại bộ phận giao dịch "một cửa" thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số tạm thời, chủ sở hữu lập theo mẫu quy định.

+ Tờ khai Hải quan của tổng cục hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, hoá đơn tài chính, phiếu chứng nhận xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước.

- Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục cấp lại đăng ký, biển số  theo quy định.

- Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký tạm thời là 30 ngày kể từ ngày cấp.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, biển hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Cấp đăng ký tạm thời kèm theo biển số; 50.000đ/lần/ phương tiện.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Hoá đơn tài chính, hợp đồng mua bán hoặc giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3: Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Công văn hướng dẫn số 285/PTNL ngày 25/2/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT.

17. Thủ tục di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở GTVT quản lý:

* Trình tự thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân, hoặc người được uỷ quyền, phải mang theo  giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) chủ sở hữu tự khai đầy đủ nội dung hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định; đến nộp tại bộ phận giao dịch "một cửa" thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định.

+ Hoá đơn tài chính, hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

+ Hồ sơ cấp đăng ký, biển số lần đầu theo quy định.

+ Phiếu sang tên, di chuyển theo mẫu quy định..

- Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục di chuyển theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, biển hiệu, văn bản chấp thuận.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Hoá đơn tài chính, hợp đồng mua bán hoặc giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3: Phiếu sang tên, di chuyển theo mẫu quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Công văn hướng dẫn số 285/PTNL ngày 25/2/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT.

18. Thủ tục chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1.000 Km trở xuống có trong danh mục:

* Trình tự thực hiện:

-  Doanh nghiệp vận tải lập hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định, nộp cơ quan quản lý tuyến theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải căn cứ hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp để chấp thuận doanh nghiệp khai thác theo mẫu quy định (Phụ lục 12).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định theo mẫu (Phụ lục 10), kèm theo phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến.

+ Đối với xe tuyến chất lượng cao: Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan quản lý tuyến về chất lượng phương tiện và các dịch vụ phục vụ khách.

+ Đăng ký xe ô tô, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của những xe trong danh sách đăng ký (bản phô tô).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doang của doanh nghiệp (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bắng ô tô theo tuyến cố định (phụ lục 10).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh vận tải ô tô.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Đảm bảo đủ số lượng xe; xe phải có phù hiệu và sổ nhật trình chạy xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Ô tô có niên hạn sử dụng không quá quy định.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Nhân viên phụ vụ trên xe phải được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

19. Thủ tục bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến theo tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1.000 Km trở xuống đã đư​ợc chấp thuận:

* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp vận tải lập hồ sơ đăng ký bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách, nộp cơ quan quản lý tuyến theo quy định.

- Cơ quan quản lý tuyến căn cứ hồ sơ đăng ký bổ sung xe của doanh nghiệp, thông báo bổ sung xe theo mẫu quy định (Phụ lục 13).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định theo mẫu (Phụ lục 11).

+ Văn bản Chấp thuận doanh nghiệp tham gia khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ô tô của cơ quan quản lý tuyến (bản phô tô).

+ Đăng ký xe ô tô, Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của những xe trong danh sách đăng ký (bản phô tô).

- Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Phụ lục 11).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh vận tải ô tô.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Đảm bảo đủ số lượng xe; xe phải có phù hiệu và sổ nhật trình chạy xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Ô tô có niên hạn sử dụng không quá quy định.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Nhân viên phụ vụ trên xe phải được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".

20. Thủ tục chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1.000 Km trở xuống:

* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp đang khai thác trên tuyến vận tải khách cố định tr​ước khi ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng từng xe khai thác trên tuyến phải có giấy đề nghị nêu rõ lý do theo mẫu quy định (Phụ lục 16 và phụ lục 17) gửi cơ quan quản lý tuyến.

- Cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm xem xét, thông báo cho doanh nghiệp đã đề nghị và bến xe hai đầu tuyến biết việc chấp thuận ngừng khai thác tuyến theo mẫu quy định  (Phụ lục 18 và Phụ lục 19).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Phụ lục 16) hoặc Giấy đề nghị ph​ương tiện ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Phụ lục 17).

- Số l​ượng hồ sơ: 1 bộ

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

- Giấy đề nghị ph​ương tiện ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ  tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

- Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô.

21. Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý:

* Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện hoặc chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành đặc biệt theo quy định.

- Mang hồ sơ đến nộp tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Xem xét giải quyết.

- Trả giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường bộ tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường bộ theo mẫu. Kèm theo đơn có vẽ sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hoá lên xe hoặc lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc, chiều cao, chiều rộng, chiều dài), khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe. Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành là bản chính, rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xoá; tổ chức cá nhân đứng đơn đề nghị phải là chủ phương tiện hoặc chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện. Tổ chức, cá nhân đứng đơn đề nghị phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu cơ quan, tổ chức; trường hợp đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành không có dấu thì người đứng đơn (chủ phương tiện hoặc chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện) phải trực tiếp đến làm thủ tục và phải xuấn trình thêm giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân của người đứng đơn.

+ Bản chụp giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời (đối với phương tiện mới nhận) xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

+ Bản chụp các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định của lần gần nhất của sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản chụp tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe).

+ Người đến làm thủ tục xin cấp Giấy phép lưu hành phải mang theo các bản chính của các bản chụp nêu trên để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải kiểm định cầu, đường nhằm xác định khả năng để quy định điều kiện đi hoặc gia cố cầu, đường thì thời gian xem xét cấp không quá 02 ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm định của tổ chức tư vấn đủ tư cách hành nghề hoặc sau khi đã hoàn thành việc gia cố cầu, đường bảo đảm cho xe đi an toàn. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường bộ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng quá khổ giới hạn quả đường bộ trên đường bộ.

22. Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý:
* Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện hoặc chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành đặc biệt theo quy định.

- Mang hồ sơ đến nộp tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Xem xét giải quyết.

- Trả Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe Bánh xích theo mẫu. Kèm theo đơn có vẽ sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hoá lên xe hoặc lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc, chiều cao, chiều rộng, chiều dài), khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe. Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành là bản chính, rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xoá; tổ chức cá nhân đứng đơn đề nghị phải là chủ phương tiện hoặc chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện. Tổ chức, cá nhân đứng đơn đề nghị phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu cơ quan, tổ chức; trường hợp đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành không có dấu thì người đứng đơn (chủ phương tiện hoặc chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện) phải trực tiếp đến làm thủ tục và phải xuấn trình thêm giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân của người đứng đơn.

+ Bản chụp giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời (đối với phương tiện mới nhận) xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

+ Bản chụp các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định của lần gần nhất của sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản chụp tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe).

+ Người đến làm thủ tục xin cấp Giấy phép lưu hành phải mang theo các bản chính của các bản chụp nêu trên để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải kiểm định cầu, đường nhằm xác định khả năng để quy định điều kiện đi hoặc gia cố cầu, đường thì thời gian xem xét cấp không quá 02 ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm định của tổ chức tư vấn đủ tư cách hành nghề hoặc sau khi đã hoàn thành việc gia cố cầu, đường bảo đảm cho xe đi an toàn. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng quá khổ giới hạn quả đường bộ trên đường bộ.

23. Thủ tục cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác:

* Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương theo quy định.

- Mang nộp tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Xem xét giải quyết.

- Trả cấy phép thi công tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin phép thi công kèm theo phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông.
+ Thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Hồ sơ, Quyết định phê duyệt).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

 - Thông tư 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Văn bản số 161/CĐBVN-GT ngày 13/01/2006 về việc thực hiện Thông tư 13/2005/TT-BGTVT và Quyết  định số 04/2006/QĐ-BGTVT.

 - Văn bản số 2241/BGTVT ngày 24/4/2006 của Bộ GTVT về việc thoả thuận Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ.

24. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động:

* Trình tự thực hiện:

- Trung tâm sát hạch hoặc cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch loại 3 đủ điều kiện hoạt động kèm theo báo cáo về cơ sở vật chất kỹ thuật gửi bộ phận “một cửa” Sở GTVT.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra thực tế  và cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

* Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải.

- Kiểm tra thực tế tại Trung tâm sát hạch hoặc cơ sở đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị của Trung tâm sát hạch hoặc cơ sở đào tạo.

+ Báo cáo về cơ sở vật chất  (phòng thi, phòng điều hành, phòng chấm thi, sân sát hạch, xe sát hạch).

- Số lư​ợng  hồ sơ:  02 bộ

* Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy phép chậm nhất 5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 54/2007/QĐ -BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông Vận tải. ban hành “Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”.

 - Hư​ớng dẫn 120/CĐBVN-QL PT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đư​ờng bộ Việt Nam thực hiện Quy chế quản lý sát hạch cấp GPLX cơ giới đư​ờng bộ .

25. Thủ  tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô:
* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị mở lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe kèm theo danh sách và hồ sơ giáo viên dự tập huấn gửi bộ phận “Một cửa” Sở GTVT.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viện dạy thực hành lái xe của cơ sở đào tạo và tiêu chuẩn từng học viên tham dự tập huấn, có văn bản chấp thuận để cơ sở đào tạo tổ chức lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe.

- Cơ sở đào tạo tổ chức tập huấn đảm bảo chư​ơng trình, nội dung quy định, có sự giám sát của Ban Quản lý sát hạch - Sở GTVT.

- Kết thúc khoá học, cơ sở đào tạo có Quyết định công nhận hoàn thành khoá học và có văn bản gửi Sở GTVT đề nghị cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên hoàn thành khoá bồi d​ưỡng.

- Sở GTVT ra Quyết định phê duyệt kết quả tập huấn và cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên đủ điều kiện.

* Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải.

- Kiểm tra thực tế và giám sát tại cơ sở đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị mở lớp tập huấn kèm theo hồ sơ học viên tham dự tập huấn (Bản phô tô GPLX, Chứng chỉ sư​ phạm, Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, thuộc biên chế hoặc hợp đồng ít nhất 2 năm với cơ sở đào tạo), Kế họach và nội dung tập huấn.

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe kèm theo Quyết định công nhận hoàn thành khoá học và kết quả các môn học của học viên.

- Số lư​ợng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Chấp thuận tổ chức lớp tập huấn chậm nhất 5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp Giấy chứng nhận chậm nhất 5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 55/2007/QĐ -BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đư​ờng bộ.

- H​ướng dẫn số 1189/PTNL ngày 09/6/2003 và số 121/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đ​ường bộ VN Tổ chức tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe. 

26. Thủ  tục cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4:
* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở đào tạo có văn bản kèm theo báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe gửi bộ phận “một cửa” Sở GTVT.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở đào tạo và cấp Giấy phép đào tạo cho cơ sở đào tạo đủ điều kiện theo quy định.

* Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải.

- Kiểm tra thực tế  tại cơ sở đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo.

+ Báo cáo của cơ sở đào tạo về hệ thống phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, kèm theo.

+ Hồ sơ giáo viên gồm: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (phô tô công chứng), Chứng chỉ Sư​ phạm, Giấy phép lái xe của giáo viên.

+ Giấy đăng ký xe tập lái (phô tô công chứng).

+ Biên bản kiểm tra của Sở Giao thông vận tải.

- Số l​ượng hồ sơ:  02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy phép sau 30 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:  Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (phụ lục số 13). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 55/2007/QĐ -BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đ​ường bộ”.

- Hư​ớng dẫn số 121/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 Của Cục Đ​ường bộ Việt Nam thực hiện Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đ​ường bộ. 

27. Thủ  tục cấp Giấy phép xe tập lái:

* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị cấp phép xe tập lái kèm theo danh sách và hồ sơ của từng xe đăng ký tập lái (bản phô tô).

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy phép xe tập lái

 * Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải.

- Kiểm tra thực tế để cấp phép tại cơ sở đào tạo

 * Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp phép xe tập lái kèm theo danh sách xe tập lái.

+ Đăng ký xe ô tô, Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của từng xe trong danh sách đăng ký  (bản phô tô). Tr​ường hợp xe hợp đồng phải có “Hợp đồng thuê xe” ít nhất 1 năm trở lên.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép sử dụng ô tô tập lái: 30.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 55/2007/QĐ -BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đ​ường bộ.

- Thông tư​ số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- H​ướng dẫn số 121/CĐBVN-QL PT&NL ngày 09/01/2008 và số 4168/CĐBVN-QLPT&NL ngày 07/10/2008 của Cục Đ​ường bộ VN thực hiện Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đư​ờng bộ. 

28. Thủ  tục cấp phù hiệu "xe hợp đồng":

* Trình tự thực hiện:

 - Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng, lập danh sách xe ô tô đưa vào khai thác vận tải khách theo hợp đồng gửi cơ quan quản lý. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.

+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng (Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô có bản chính để đối chiếu).

+ Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê xe của những xe trong danh sách.

+ Bản phô tô "Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" của những xe ô tô khách trong danh sách.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo  hợp đồng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Quyết định Số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".

29. Thủ  tục cấp phù hiệu "xe TAXI":

*Trình tự thực hiện:

 - Xe đăng ký thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp, có biển số đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Xe đăng ký thuộc sở hữu của đơn vị có chức năng cho thuê tài chính kèm theo hợp đồng thuê tài chính giữa doanh nghiệp vận tải và đơn vị cho thuê tài chính (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở.

- Xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực), hợp đồng thuê tài sản giữa đơn vị vận tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản.

- Xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi (bản phô tô có chứng thực).

+ Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.

+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 2. Đối với xe ô tô đăng ký thuộc sở hữu của xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sở dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực).

+ Bản phô tô giấy đăng ký xe ô tô.

+ Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hoặc thay thế xe hoặc ngừng hoạt động phải có giấy đề nghị kèm theo danh sách xe ô tô theo quy định tại phụ lục 2 gửi cơ quan có thẩm quyền để được cấp phù hiệu mới và thu hồi phù hiệu đối với ô tô bị thay thế hoặc ngừng hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe TAXI.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT ban hành “Quy định về vận tải khách bằng TAXI”.

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".

- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi".  

30. Thủ  tục cấp phù hiệu "xe vận chuyển khách du lịch":

* Trình tự thực hiện: 

 - Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng, lập danh sách xe ô tô đưa vào khai thác vận tải khách theo hợp đồng gửi cơ quan quản lý.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô theo mẫu quy định tại phụ lục 23.

+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch (bản phô tô công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Bản phô tô giấy chứng nhận sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê của những xe trong danh sách.

+ Bản phô tô "Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" của những xe trong danh sách đăng ký.

+ Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Quyết định Số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".

II. Lĩnh vực đường thuỷ nội địa:

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương:
* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến hàng hoá, bến hành khách gửi cơ quan có thẩm quyền đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3).

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đư​ợc đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền xem xét, nếu đủ điều kiện quy định thì ghi ý kiến chấp thuận vào đơn, trả lại tổ chức, cá nhân xin mở bến để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và tiến hành gia cố bến; tr​ường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

- Sau khi hoàn thành công việc nêu trên, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin mở bến đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ thuỷ nội địa ( mẫu số 3).

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

+ Sơ đồ vùng n​ước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đ​ường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đ​ường thuỷ nội địa.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của phư​ơng tiện và Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).

+ Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm). 

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa: 40.000 đồng

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông t​ư Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn:

* Trình tự thực hiện:

- Khi Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn, chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ thuỷ nội địa ( mẫu số 3).

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trư​ớc, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi (nếu có).

- Số l​ượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư​  Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

3. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp đầu t​ư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận đ​ược phương tiện lớn hơn:

* Trình tự thực hiện:

- Tr​ường hợp đầu t​ư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận đư​ợc phư​ơng tiện lớn hơn, chủ bến phải thực hiện theo trình tự quy định đối với phần xây dựng bổ sung và có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ thuỷ nội địa (mẫu số 3).

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần tr​ước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi (nếu có).

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa. 

- Thông t​ư Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

4. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa:
* Trình tự thực hiện

- Tr​ường hợp phân chia, sáp nhập chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3);

+ Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa.

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

+ Sơ đồ vùng nư​ớc bến và luồng vào bến có xác nhận của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu ĐTNĐ.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

+ Giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

- Số lư​ợng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa: 40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư​ Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

5. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thuỷ nội địa:

* Trình tự thực hiện:

- Trư​ờng hợp chuyển quyền sở hữu, chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3).

+ Các văn bản hợp pháp về chuyển nh​ượng tài sản theo quy định của pháp luật.

- Số lư​ợng hồ sơ:  01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

*Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa: 40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (mẫu số 3)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông t​ư Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

6. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến khách ngang sông gửi cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông (có xác nhận của UBND xã, phường nơi mở bến theo mẫu số 5); văn bản của đơn vị quản lý đ​ường thuỷ nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện quy định; bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà (đối với bến được phép chở ô tô). 

- Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét nếu chấp thuận thì ghi ý kiến bằng văn bản gửi tổ chức, cá nhân xin mở bến để tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị an toàn, hệ thống báo hiệu theo quy định.

- Sau khi hoàn thành việc xây dựng, chủ bến khách ngang sông làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông (mẫu số 5).

+ Văn bản của đơn vị quản lý đ​ường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định.

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê bến.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của phư​ơng tiện vận tải khách ngang sông.

+ Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn của ngư​ời điều khiển ph​ương tiện vận tải khách ngang sông.

+ Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu t​ư xây dựng (đối với bến đ​ược phép chở ô tô).

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư​ Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

7. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trư​ờng hợp Giấy phép hết hạn:

* Trình tự thực hiện:

 - Khi Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông hết hạn, chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Có xác nhận của UBND xã, phư​ờng theo mẫu số 5).

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần tr​ước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi (nếu có).

- Số lư​ợng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trư​ờng hợp không chấp nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  (mẫu số 5).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư​ Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

8. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư​ xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận đ​ược phương tiện lớn hơn:

* Trình tự thực hiện:

- Trư​ờng hợp đầu t​ư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận đ​ược loại phương tiện lớn hơn, chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Có xác nhận của UBND xã, phường theo mẫu số 05); Đơn đề nghị cấp lại giấy phép ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần tr​ước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi (nếu có);

+ Trư​ờng hợp đầu t​ư xây dựng bổ sung, chủ bến phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định đối với phần xây dựng bổ sung;

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trư​ờng hợp không chấp nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (mẫu số 05).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư​ Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

9. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông:

* Trình tự thực hiện:

- Trư​ờng hợp phân chia, sáp nhập bến, chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. (Có xác nhận của UBND xã, phư​ờng theo mẫu số 05).

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trư​ớc, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi (nếu có).

+ Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa.

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

+ Sơ đồ vùng n​ước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đ​ường thuỷ nội địa.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của phư​ơng tiện và giấy chứng nhận đăng ký phư​ơng tiện (nếu sử dụng phao nổi).

- Số l​ượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  (mẫu số 05).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư​ Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

10. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông:

* Trình tự thực hiện:

- Khi chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông, chủ bến có đơn đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông; (Có xác nhận của UBND xã, phường theo mẫu số 05);

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần tr​ước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi (nếu có);

+ Các văn bản hợp pháp về chuyển nh​ượng tài sản theo quy định của pháp luật.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tr​ường hợp không chấp nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa:  40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  (mẫu số 05).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông t​ư Số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chư​a khai thác:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ phư​ơng tiện nộp hồ sơ đăng ký ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký ph​ương tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 1).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của ph​ương tiện ở trạng thái nổi.

+ Hoá đơn nộp lệ phí tr​ước bạ (đối với phư​ơng tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trư​ớc bạ).

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của ph​ương tiện (theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005, đối với phư​ơng tiện không thuộc diện đăng kiểm).

+ Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của ph​ương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) và hồ sơ nguồn gốc của ph​ương tiện (giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu; hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới ph​ương tiện; hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị đ​ược đăng ký phư​ơng tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu th​ường trú của bên thuê).

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian ba ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có):  Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 1).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa. 

 - Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ ph​ương tiện nộp hồ sơ đăng ký ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ờng trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký ph​ương tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 1a).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phư​ơng tiện ở trạng thái nổi.

+ Hoá đơn nộp lệ phí tr​ước bạ (đối với phư​ơng tiện thuộc diện phải nộp lệ phí tr​ước bạ).

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của ph​ương tiện (theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005, đối với ph​ương tiện không thuộc diện đăng kiểm).

+ Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi tr​ường của ph​ương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm). 

- Số lư​ợng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian ba ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân tổ chức.

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký ph​ơng tiện thuỷ nội địa (mẫu số 1a).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa. 

 - Thông t​ư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ phư​ơng tiện nộp hồ sơ đăng ký lại ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký ph​ương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký ph​ương tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại ph​ương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 2).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của ph​ương tiện ở trạng thái nổi.

+ Hoá đơn nộp lệ phí tr​ước bạ (đối với phư​ơng tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trư​ớc bạ).

+ Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa đã đ​ược cấp (cũ).

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của ph​ương tiện (theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005, đối với phư​ơng tiện không thuộc diện đăng kiểm).

+ Xuất trình để cơ quan đăng ký ph​ương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi tr​ường của ph​ương tiện đ​ược cấp sau khi phư​ơng tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật (đối với phư​ơng tiện thuộc diện đăng kiểm).

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

*Thời hạn giải quyết: Trong thời gian ba ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Cấp giấy chứng nhận đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 2).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa. 

 - Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

14. Thủ  tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện TNĐ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nh​ưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện:

* Trình tự thực hiện:

-  Chủ phư​ơng tiện nộp hồ sơ đăng ký lại ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký phư​ơng tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

-  Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký phư​ơng tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại ph​ương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 3).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của ph​ương tiện ở trạng thái nổi.

+ Giấy chứng nhận đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa đã đư​ợc cấp (cũ).

+ Hoá đơn nộp lệ phí tr​ước bạ (đối với ph​ương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí tr​ước bạ).

+ Xuất trình để cơ quan đăng ký ph​ương tiện kiểm tra.

+ Hợp đồng mua bán ph​ương tiện hoặc quyết định điều chuyển ph​ương tiện của cơ quan có thẩm quyền.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của ph​ương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm). 

+ Tr​ường hợp chủ phư​ơng tiện là tổ chức, cá nhân n​ước ngoài đứng tên đăng ký lại ph​ương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh đư​ợc phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh đ​ược phép cư​ trú tại Việt Nam.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phư​ơng tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

15. Thủ  tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện TNĐ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nh​ưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ ph​ương tiện nộp hồ sơ đăng ký lại ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký ph​ương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký phư​ơng tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú tại địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại ph​ương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 3).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của ph​ương tiện ở trạng thái nổi.

+ Hồ sơ đăng ký ph​ương tiện (còn dấu niêm phong) của cơ quan đăng ký phư​ơng tiện cũ.

+ Hoá đơn nộp lệ phí tr​ớc bạ (đối với ph​ương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trư​ớc bạ).

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của ph​ương tiện (theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005, đối với phư​ơng tiện không thuộc diện đăng kiểm).

+ Xuất trình để cơ quan đăng ký ph​ương tiện kiểm tra.

+ Hợp đồng mua bán ph​ương tiện hoặc quyết định điều chuyển ph​ương tiện của cơ quan có thẩm quyền.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi tr​ường của ph​ương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm).

+ Tr​ường hợp chủ ph​ương tiện là tổ chức, cá nhân n​ước ngoài đứng tên đăng ký lại phư​ơng tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh đ​ược phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh đ​ược phép cư​ trú tại Việt Nam.

- Số l​ượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng .

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại ph​ương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

 - Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự,  an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

16. Thủ  tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện TNĐ trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ ph​ương tiện nộp hồ sơ đăng ký ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký phư​ơng tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú tại địa phư​ơng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phư​ơng tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 4).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phư​ơng tiện ở trạng thái nổi.

+ Hồ sơ đăng ký phư​ơng tiện (còn dấu niêm phong) của cơ quan đăng ký ph​ương tiện cũ.

+ Xuất trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi tr​ường của phư​ơng tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại ph​ương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

- Thông t​ư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa. 

17. Thủ  tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TNĐ trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ phư​ơng tiện nộp hồ sơ đăng ký lại ph​ương tiện tại cơ quan đăng ký ph​ương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký lại phư​ơng tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa phư​ơng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phư​ơng tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 5), có xác nhận của cơ quan Cảng vụ Đ​ường thuỷ nội địa quản lý cảng, bến thuỷ nội địa nếu ph​ương tiện bị chìm đắm, bị cháy trong khu vực cảng, bến thuỷ nội địa hoặc xác nhận của Cảnh sát giao thông đ​ường thuỷ quản lý địa bàn nếu phư​ơng tiện bị chìm đắm, bị cháy ngoài phạm vi vùng n​ước của cảng, bến thuỷ nội địa.

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phư​ơng tiện ở trạng thái nổi sau khi sửa chữa đã đ​ược cơ quan đăng kiểm cho phép hoạt động.

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của ph​ương tiện (theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005, đối với phư​ơng tiện không thuộc diện đăng kiểm).

+ Xuất trình để cơ quan đăng ký ph​ương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi tr​ường của ph​ương tiện sau khi phương tiện sửa chữa xong (đối với phư​ơng tiện thuộc diện đăng kiểm). 

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 5).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 -  Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa. 

 - Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

18. Thủ  tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TNĐ trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác:
* Trình tự thực hiện:

- Chủ phư​ơng tiện nộp hồ sơ đăng ký lại phư​ơng tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện nơi chủ phư​ơng tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu th​ường trú.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký lại ph​ương tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa phư​ơng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 5a).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phư​ơng tiện ở trạng thái nổi.

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của ph​ương tiện (theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005, đối với ph​ương tiện không thuộc diện đăng kiểm).

+ Xuất trình để cơ quan đăng ký phư​ơng tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trư​ờng của phư​ơng tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm). 

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa  (mẫu số 5a). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 -  Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

 - Thông t​ư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

19: Thủ  tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

* Trình tự thực hiện:

- Chủ ph​ương tiện làm thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa đã được cấp nếu bị cũ nát.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện cấp lại đăng ký ph​ương tiện cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thư​ờng trú tại địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 07).

+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của ph​ương tiện ở trạng thái nổi.

+ Giấy chứng nhận đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa đã đ​ược cấp (cũ).

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): Cấp giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa: 70.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 7). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 -  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký phư​ơng tiện thuỷ nội địa.

 - Thông t​ư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

20. Thủ tục xoá đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

* Trình tự thực hiện:

- Chủ ph​ương tiện có trách nhiệm làm thủ tục xoá đăng ký ph​ương tiện trong các trường hợp:

+ Xoá vĩnh viễn do: Phư​ơng tiện bị mất tích, bị phá huỷ, ph​ương tiện không còn khả năng phục hồi, ph​ương tiện đ​ược chuyển nh​ượng ra n​ước ngoài hoặc theo đề nghị của chủ ph​ương tiện.

+ Xoá đăng ký để đăng ký lại do: Chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

- Sở Giao thông vận tải tổ tiếp nhận hồ sơ và xoá đăng ký trong sổ theo dõi quản lý phương tiện.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị xoá đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 3a).

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã đ​ược cấp.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xoá đăng ký ph​ương tiện.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xoá đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 3a).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 15/2008 /QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng ký ph​ương tiện thuỷ nội địa.

21. Thủ  tục dự thi lấy bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống:
* Trình tự thực hiện:

- Người có nhu cầu nộp hồ sơ dự thi tại cơ sở dạy nghề.

- Cơ sở dạy nghề tiếp nhận hồ sơ, tổ chức lớp học; kiểm tra kết quả học tập của học viên, báo cáo Sở GTVT.

- Sở GTVT thành lập Hội đồng thi, ban coi chấm thi để tổ chức thực hiện kỳ thi; tổng hợp kết quả thi, báo cáo Sở GTVT ra quyết định công nhận kết quả thi đối với thí sinh trúng tuyển.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị dự thi (theo mẫu).

+ 05 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bênh viện đa khoa cấp huyện trở lên;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ thuỷ thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện.

+ Xác nhận thời gian nghiệp vụ của chủ phương tiện quản lý thuyền viên. Trường hợp chủ phương tiện là thuyền viên thì tự chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

+ Có tên trong báo cáo kết quả học tập của cơ sở dạy nghề.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Theo kế hoạch tổ chức thi của Sở GTVT.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí (nếu có): Phí sát hạch đủ điều kiện cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng:   

- Thuyền trưởng hạng ba: 170.000 đồng.

- Máy trưởng hạng ba: 140.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa (Phụ lục 2).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 19/2008/QĐ -BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư​​​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​​​ớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

- Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đường sông Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

22. Thủ  tục cấp bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng ba trở xuống:

* Trình tự thực hiện:

-  Cơ sở đào tạo, cá nhân nộp hồ sơ cấp mới các hạng bằng.

- Căn cứ Quyết định trúng tuyển của cấp có thẩm quyền hoặc ngư​ời có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ hoặc chuyên ngành máy tầu thuỷ đã hoàn thành thời gian tập sự; cơ quan có thẩm quyền xét cấp mới các hạng bằng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị có dán ảnh.

+ 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm ytế hoặc bênh viện đa khoa cấp huyện trở lên.

+ Quyết định trúng tuyển của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ hoặc chuyên ngành máy tầu thuỷ; bản xác nhận tập sự của chủ phương tiện nơi thuyền viên làm việc.

- Số lư​ợng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định công nhận trúng tuyển hoặc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền trư​ởng, máy trư​ởng: 50.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:
- Bản kiểm điểm tập sự.

- Đề nghị cấp bằng thuyền tr​ưởng, máy tr​ưởng phư​ơng tiện thuỷ nội địa (Phụ lục 5).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 19/2008/QĐ -BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ng​ười lái ph​ương tiện thuỷ nội địa. 

- Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đ​ường sông Việt Nam hư​ớng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ng​ười lái ph​ương tiện thuỷ nội địa. 

23. Thủ  tục dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thuỷ nội địa:

* Trình tự thực hiện:

- Ngư​ời có nhu cầu nộp hồ sơ dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn.

- Sau khi hoàn thành ch​ương trình học bồi d​ưỡng theo quy định; Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp  chứng chỉ chuyên môn.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị (theo mẫu).

+ 05 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên.

- Số lư​ợng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Theo kế hoạch tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn của Sở.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải .

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp, đổi Giấy chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM ph​ương tiện thuỷ nội địa (Phụ lục 2). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ng​ười lái phư​ơng tiện thuỷ nội địa.

- Thông t​ư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

- Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đ​ường sông Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái ph​ương tiện thuỷ nội địa. 

24. Thủ  tục cấp lại Bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng ba trở xuống; Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ:

* Trình tự thực hiện:

- Ng​ười có bằng, chứng chỉ chuyên môn (CCCM) đ​ược cấp trư​ớc khi có Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 16/4/1997 của Bộ GTVT, có tên trong sổ cấp bằng, CCCM, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan cấp bằng thì đ​ược dự thi kiểm tra lại lý thuyết, nếu đạt yêu cầu đ​ược cấp lại bằng.

- Tr​ường hợp có bằng, CCCM đã hết hạn sử dụng sau ngày 31/12/2012:

+ Ch​ưa quá 12 tháng đ​ược dự thi kiểm tra lại lý thuyết.

+ Trên 12 tháng đ​ược dự thi kiểm tra lại cả lý thuyết và thực hành.

- Ngư​ời có bằng, CCCM bị mất, có tên trong sổ cấp của cơ quan cấp bằng, CCCM:

+ Do thiên tai, bão lụt, động đất, hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phư​ơng; bị cướp, trấn lột, mất trộm, ph​ương tiện bị chìm đắm, có xác nhận vụ việc của cơ quan công an, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ xử lý thì được cấp lại.

+ Nếu mất ngoài các tr​ường hợp trên, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ đ​ược dự thi lại lý thuyết. Ngư​ời có bằng, CCCM bị mất nh​ưng quá hạn sử dụng theo quy định, sau 6 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì đ​ược dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng, CCCM.

- Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ làm cơ sở cấp lại bằng, CCCM hoặc giới thiệu đến các Hội đồng thi để đ​ược tham gia dự thi, nếu đạt yêu cầu được cấp lại bằng, CCCM.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị có dán ảnh.

+ 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao bằng cũ.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Bản sao bằng, CCCM cũ (tr​ường hợp hết hạn).

+ Đơn trình báo mất bằng có xác nhận của chính quyền địa ph​ương hoặc cơ quan công an.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Cấp lại tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tr​ường hợp phải thi lại: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định công nhận trúng tuyển.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Lệ phí (nếu có):

- Cấp, đổi bằng thuyền trư​ởng, máy trưởng: 50.000 đồng.

- Cấp, đổi CCCM: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ngư​ời lái phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nư​ớc về đảm bảo trật tự,  an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

- Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đ​ường sông Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ngư​ời lái phư​ơng tiện thuỷ nội địa. 

25. Thủ  tục đổi Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng ba trở xuống; Đổi chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ do Sở GTVT cấp:

* Trình tự thực hiện:

- Ngư​ời có bằng, CCCM đ​ược cấp theo các Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 16/4/1997, số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2001, số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải: Trong thời gian từ nay đến hết 31/12/2012, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi cơ quan đã cấp bằng, CCCM để đư​ợc đổi bằng, CCCM.

- Ng​ười có bằng, CCCM bị hỏng, có tên trong sổ cấp bằng, CCCM nếu có nhu cầu sử dụng thì được đổi bằng, CCCM.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ; đổi bằng, CCCM theo quy định và huỷ bằng, CCCM cũ bằng hình thức cắt góc.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị có dán ảnh.

+ 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao bằng, CCCM cũ.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Lệ phí (nếu có):

- Cấp, đổi bằng thuyền tr​ưởng,máy trư​ởng: 50.000 đồng.

- Lệ phí cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn:  20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ng​ười lái phư​ơng tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

- Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đư​ờng sông Việt Nam hư​ớng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phư​ơng tiện thuỷ nội địa. 

26. Thủ  tục chuyển đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống:

* Trình tự thực hiện

- Ng​ười có bằng, Chứng chỉ chuyên môn (CCCM) do các Bộ, ngành của Việt Nam cấp; người nư​ớc ngoài hoặc người Việt Nam c​ư trú ở n​ước ngoài có bằng thuyền trưởng, máy tr​ưởng do nư​ớc ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên phư​ơng tiện thuỷ nội địa thì phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được chuyển đổi sang bằng, CCCM phư​ơng tiện thuỷ nội địa. Các tr​ường hợp đổi sang bằng thuyền trư​ởng ph​ương tiện thuỷ nội địa phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi bằng thuyền trư​ởng, máy tr​ưởng hạng 3 trở xuống, chuyển đổi CCCM thuộc địa ph​ương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị có dán ảnh.

+ 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao có chứng thực bằng, CCCM đ​ược cấp. Bản dịch có công chứng sang tiếng Việt (đối với bằng n​ước ngoài).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

 Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở GTVT làm thủ tục cấp bằng hoặc giới thiệu đến Hội đồng thi để thí sinh dự sát hạch môn pháp luật giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Lệ phí (nếu có):

- Cấp, đổi bằng thuyền tr​ưởng,máy trư​ởng: 50.000 đồng.

- Lệ phí cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn:  20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ng​ười lái ph​ương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hư​ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đ​ường thuỷ nội địa.

- Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đ​ường sông Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phư​ơng tiện thuỷ nội địa.

27. Thủ tục chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao thông nhánh đấu nối vào Quốc lộ được Bộ GTVT uỷ quyền cho địa phương quản lý:

* Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư lập và mang nộp tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Xem xét giải quyết.

- Trả giấy phép thi công tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc Sở GTVT.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GTVT

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin phép thi công kèm theo phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông; Thời gian của nhà thầu thi công; Bản cam kết tự dỡ bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đấu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không bồi thường.

+ Văn bản thoả thuận của Bộ GTVT và văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật đường nối, tổ chức nút giao, các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

+ Thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hồ sơ, Quyết định phê duyệt).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Thông tư 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

28. Thủ tục cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ (Trong trường hợp địa phương chư​a có cơ sở dạy nghề thuyền viên):

* Trình tự thực hiện:

- Ngư​ời có nhu cầu nộp hồ sơ cấp chứng chỉ chuyên môn.

- Căn cứ Quyết định trúng tuyển của cấp có thẩm quyền hoặc ngư​ời có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ hoặc chuyên ngành máy tầu thuỷ đã hoàn thành thời gian tập sự; Sở Giao thông vận tải xét cấp chứng chỉ chuyên môn.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị có dán ảnh.

+ 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên.

+ Quyết định trúng tuyển của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ hoặc chuyên ngành máy tầu thuỷ; kèm theo bản xác nhận tập sự của chủ ph​ương tiện nơi thuyền viên làm việc.

- Số l​ượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định công nhận trúng tuyển hoặc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày18/9/2008 của Bộ GTVT ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, ng​ười lái phư​ơng tiện thuỷ nội địa.

 - Thông tư​ số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà n​ước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

 - Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục Đ​ường sông Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái ph​ương tiện thuỷ nội địa.
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